
TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ  

                    * 

        Số 466-TB/TCT 

               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

        Bình Thuận, ngày 07 tháng 6 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
triệu tập học viên học Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước,  

ngạch chuyên viên - Khoá 47 (Năm 2022) 

----- 

 

 Căn cứ Thông báo số 102-TB/BTCTU, ngày 12/01/2022 của Ban Tổ 

chức Tỉnh uỷ về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức năm 2022 của Trường Chính trị tỉnh; 

Căn cứ kết quả làm việc giữa Trường Chính trị và Sở Nội vụ; Hiệu 

trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận thông báo triệu tập học viên học Lớp Bồi 

dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước, ngạch chuyên viên - Khoá 47 (Năm 2022), mở 

tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận như sau: 

1. Triệu tập: 65 đồng chí (có danh sách kèm theo) 

2. Thời gian toàn khoá: 1,5 tháng (học trực tiếp). 

- Khai giảng: 7 giờ 30, ngày 21/6/2022. 

- Thời gian học: Từ ngày 21/6/2022 đến khi kết thúc chương trình. 

- Địa điểm: Giảng đường 302 - Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận. 

(Số 3, Tôn Thất Bách, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) 

3. Hồ sơ nhập học: 

- Quyết định cử cán bộ đi học của cơ quan, đơn vị. 

- Học viên nộp 01 tấm hình 2x3; 03 tấm hình 3x4 và phiếu học viên (ghi 

đầy đủ thông tin trong phiếu học viên). 

4. Chế độ đối với người đi học 

- Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

- Học viên không được bố trí chỗ ở trong thời gian học tại trường. 

Nhận được Thông báo này, kính đề nghị cơ quan, đơn vị tạo điều kiện 

thuận lợi để học viên tham gia học tập đầy đủ, đúng thời gian quy định. 

 
 

Nơi nhận: 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

- Sở Nội vụ, 

- Các cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi học, 
- Các phòng, khoa của trường,           

- Lưu VT, QLĐT&NCKH, Tùng. 

K/T HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
 

 

Trần Thị Minh Hoài 

 



01 Trương Sanh Trung 1981
Cán sự phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình 

Thuận

02 Nguyễn Thị Kim Loan 1983
Viên chức phòng Công tác Học sinh Sinh viên, Trường 

Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận

03 Lê Thị Hồng Châu 22/9/1975
Chuyên viên, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hàm 

Thuận Bắc

04 Nguyễn Thị Ngọc Hà 2/9/1993
Chuyên viên, Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội 

huyện Hàm Thuận Bắc

05 Võ Thị Ngọc Hà 1995
Chuyên viên, Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 

huyện Hàm Thuận Bắc

06 Trần Hải Đăng 15/6/1984
Viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

Hàm Thuận Bắc

07 Trần Trọng Quốc Hùng 09/12/1975 Kỹ Thuật viên - Phòng Tòa soạn, Báo Bình Thuận

08 Nguyễn Thị Mai Nhi 1991 Ủy viên BTV, Chuyên viên Thị Đoàn LaGi

09 Phan Tiên Phát 14/3/1986
Viên chức, Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, 

Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Bình Thuận

10 Phạm Triều My 12/5/1986
Viên chức, Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Cao 

đẳng Cộng đồng tỉnh Bình Thuận

11 Nguyễn Thị Anh 1985 Kế toán Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Thuận

12 Lưu Nữ An Nhàn 1982
Chuyên viên, Ban Tuyên giáo - Dân vận, ĐUK Cơ quan 

và Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận

*

DANH SÁCH HỌC VIÊN

NGẠCH CHUYÊN VIÊN - KHÓA 47 (NĂM 2022)

LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC,

(Kèm theo Thông báo số 466-TB/TCT, ngày 07/6/2022 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận)

* ĐUK Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận: 01đ/c

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

* Hội LHPN tỉnh Bình Thuận: 01đ/c

Chức vụ, đơn vị công tác
Nam Nữ

Stt Họ và tên

Năm sinh

* Trường Cao đẳng nghề: 02đ/c

* UBND huyện Hàm Thuận Bắc: 04đ/c

* Báo Bình Thuận: 01đ/c

* Thị Đoàn LaGi: 01đ/c

* Trường Cao đẳng Cộng đồng: 02đ/c



13 Nguyễn Thị Thùy Ngân 10/1/1994
Chuyên viên phòng Quản lý nhà-Thị trường BĐS & Phát 

triển đô thị, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận

14 Nguyễn Trung Tuyến 07/12/1983
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Thành, huyện 

Hàm Thuận Nam

15 Nguyễn Thị Ngọc Thọ 1986
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Lập, huyện Hàm 

Thuận Nam

16 Trương Ngô Quỳnh Trân 1995 Chuyên viên Ban Xây dựng Đoàn Tỉnh Đoàn Bình Thuận

17 Nguyễn Văn Dũng 28/4/1990

Nhân viên phòng Điều hành dự án 3, Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh 

Bình Thuận

18 Trương Thị Dân 19/8/1982
Chuyên viên Trung tâm Thông tin, Văn phòng UBND 

tỉnh Bình Thuận

19 Nguyễn Hoàng Tùng 25/6/1986
Chuyên viên Trung tâm Hành chính công, Văn phòng 

UBND tỉnh Bình Thuận

20 Nguyễn Thị Tuyết 1984
Chuyên Viên – Trung Tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến 

Bộ Khoa học Công nghệ Bình Thuận

21 Hồ Thị Lan 26/02/1988
Chuyên viên Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

tỉnh Bình Thuận

22 Lê Thị Trúc Minh 21/5/1991
Chuyên viên Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận

23 Đặng Thị Lộc 17/02/1983

Phó Trưởng phòng phụ trách, Phòng Hành chính - Tổng 

hợp, Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch  tỉnh Bình Thuận

24 Nguyễn Huyền Uyên Trân 07/8/1994 Chuyên viên phòng Nội vụ Huyện Tuy Phong

25 Phan Thị Như Phượng 05/11/1991
Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND, huyện Tuy 

Phong

26 Tiêu Đình Hơn 12/5/1981
Công chức Địa chính - Xây dựng xã Ngũ Phụng,

 huyện Phú Quý

27 Nguyễn Thị Thảo Linh 1985 Chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tánh Linh

* Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận: 01đ/c

* UBND huyện Hàm Thuận Nam: 02đ/c

* Tỉnh Đoàn Bình Thuận: 01đ/c

* Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận: 01đ/c

* Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận: 02đ/c

* Sở Khoa học Công nghệ: 01đ/c

* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 03đ/c

* UBND huyện Tuy Phong: 02đ/c

* UBND huyện Phú Quý: 01đ/c

* Ủy ban MTTQ VN huyện Tánh Linh: 01đ/c



28 Phạm Trọng Thắng 1981
Chuyên viên, Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Bình Thuận

29 Lê Công Hoàng 1984
Chuyên viên, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận

30 Đỗ Thị Tuyết Mỹ 1988
Chuyên viên, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và 

thủy sản, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận

31 Phan Gia Thị Thu Thảo 06/5/1905
Chuyên viên, Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận

32 Trần Anh Tuấn 1973
Trưởng trạm Kiểm ngư Tuy Phong, Chi cục Thủy sản, Sở 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận

33 Nguyễn Bá Tuận 1966
Trưởng trạm Kiểm ngư Phan Thiêt, Chi cục Thủy sản, Sở 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận

34 Nguyễn Thị Kim Dung 1983
Viên chức, Phòng Kế hoạch - Tài chính Trung tâm 

Khuyến nông, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận

35 Trần Văn Bảy 1974
Trưởng phòng Kỹ thuật môi trường Ban quản lý Cảng cá 

Phan Thiết, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận

36 Lưu Yến Phi 1985

Viên chức, phòng Hành chính - Tổng hợp Ban Quản lý 

Khu bảo tồn biền Hòn Cau, Sở Nông nghiệp và PTNT 

tỉnh Bình Thuận

37 Nguyễn Tấn Tiến 1979

Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp Ban quản lý rừng 

phòng hộ Cà Giây, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình 

Thuận

38 Nguyễn Ngọc Thơm 20/5/1991
Chuyên viên Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Phú 

Quý

39 Đỗ Lộc Sơn 1979
Chuyên viên Phòng QLKCHTGT, Sở Giao thông vận tải 

tỉnh Bình Thuận

40 Lê Thị Khánh Vân 1989
Chuyên viên Văn phòng Sở, Sở Giao thông vận tải tỉnh 

Bình Thuận

41 Nguyễn Thị Minh Tâm
1982

Kế toán, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, Sở Giao thông 

vận tải tỉnh Bình Thuận

42 Tiêu Lê An 1982
Kế toán viên Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Bình Thuận

43 Võ Như Truyền 20/10/1972 Quyền Chủ tịch UBND P. Tân An, thị xã La Gi

44 Diệp Tuấn Tài 12/3/1979 Phó Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng thị xã La Gi

45 Ngô Minh Tâm

1991

Chuyên viên, phòng Công tác xã hội và phát triển cộng 

đồng, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp, Sở Lao động 

TBXH tỉnh Bình Thuận

* Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận: 10đ/c

*  Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Phú Quý: 01đ/c

* Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận: 03đ/c

* Sở Tài nguyên và Môi trường: 01đ/c

UBND thị xã LaGi: 02đ/c

* Sở Lao động TBXH: 02đ/c



46 Lê Anh Thế 1992

Chuyên viên, phòng Tư vấn việc làm - Dạy nghề, Trung 

tâm Dịch vụ việc làm, Sở Lao động TBXH tỉnh Bình 

Thuận

47 Nguyễn Minh Thông
1994

Chuyên viên phòng Tổ chức, HC, TT, TL Trường Chính 

trị tỉnh Bình Thuận

48 Nguyễn Thị Tố Trinh 1994
Chuyên viên phòng QLĐT&NCKH Trường Chính trị tỉnh 

Bình Thuận

49 Trần Quang Tuấn 1991
Chuyên viên Phòng Hợp tác đầu tư, Sở Kế hoạch và 

đầu tư tỉnh Bình Thuận

50 Nguyễn Anh Tuấn 1986
Viên chức Trung tâm Y tế Tp. Phan Thiết, Sở Y tế tỉnh 

Bình Thuận

51 Nguyễn Sơn Hà 1991
Nhân viên khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận

52 Lê Văn Luân 1990 Chuyên viên Sở Y tế tỉnh Bình Thuận

53 Ngô Chí Tiến 1984
Phó Khoa dược-Trang thiết bị và Vật tư y tế, Trung tâm 

Y tế thành phố Phan Thiết, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận

54 Đặng Hùng Đức 1987 Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Đức Linh

55 Trần Duy Anh 1990 Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Đức Linh

56 Tô Văn Ánh 1982 Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy Đức Linh

57 Nguyễn Thị Đức Linh 1984 Chuyên viên Ban Tổ chức - Nội vụ huyện Đức Linh

58 Thân Thị Nga 1982
Chuyên viên Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện Đức 

Linh

59 Lê Vũ Bảo 1987 Phó Chủ tịch UBND xã Mê Pu huyện Đức Linh

60 Nguyễn Thị Tố Nga 1985
Phó Giám đốc Trung tâm kỹ thuật và dịch vụ nông 

nghiệp huyện Đức Linh

61 Lương Thị Minh Luyến 1989 Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Đức Linh

62 Hà Thị Tâm 1982
Chuyên viên, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ 

tỉnh Bình Thuận

63 Phan Thị Quỳnh 10/10/1993
Chuyên viên Phòng Tổng hợp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

Bình Thuận

* UBND huyện Đức Linh: 04đ/c

* Sở Nội vụ: 01đ/c

* Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: 01đ/c

* Sở Kế hoạch và đầu tư: 01đ/c

* Sở Y tế: 04đ/c

* Huyện ủy Đức Linh: 04đ/c

* Trường Chính trị: 02đ/c



64 Nguyễn Quang Đồng 1982

Trưởng phòng Quản lý dự án và đền bù, giải phóng mặt 

bằng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

NN và PTNT tỉnh Bình Thuận

65 Trần Thanh Phong 1977

Viên chức phòng Kế hoạch - Tài chính Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN và PTNT 

tỉnh Bình Thuận

Tổng cộng: 65 đồng chí

* Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN và PTNT tỉnh Bình Thuận: 02đ/c
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